	PHỤ LỤC SỐ 1 C
HỆ THỐNG MẪU BIỂU

HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:3183 /QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12 /2012
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




I. HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO CHỦ RỪNG NHÓM 1 (Gồm cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng dân cư) 
a. Thông tin về chủ rừng:

	Tỉnh:
	Xã:
	Tên chủ quản lý:

	Huyện:
	Thôn/bản:
	Tên chủ sử dụng:


b. Thông tin chi tiết về rừng và đất lâm nghiệp

	TT
	Thông tin thửa đất
	Thông tin về rừng và đất lâm nghiệp
	Mục đích sử dụng 
	Thời hạn

sử dụng (năm)

	
	Số tờ bản đồ địa chính
	Thửa đất số
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Diện tích

(ha)
	Đất có rừng
	Đất không có rừng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Trạng thái
	Trữ lượng
	Năm trồng
	Loài cây
	Trữ lượng

(TN:1000 cây, Gỗ: m3)
	Trạng thái
	Loài cây ưu thế
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Gỗ (m3)
	Tre, nứa (1000 cây)
	
	
	
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đại diện chủ rừng

(ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện UBND

(Ký và đóng dấu)


Ghi chú:  - Trữ lượng tính m3/lô đối với rừng gỗ

                - Số cây/lô đối với rừng tre nứa.

c. Sơ đồ vị trí thửa đất 1


[image: image1]
Ghi chú: 


- Sơ đồ thửa đất được trích lục các thông tin lô đất: Vị trí lô đất; a – tên lô đất; IIa - trạng thái, PH - Mục đích sử dụng; 3,55 ha - Diện tích; Hùng - Chủ rừng ông Hùng; vị trí tiếp giáp với các chủ rừng ông Tòng và Cộng đồng bản.
- Mẫu hồ sơ quản lý rừng áp dụng cho chủ quản lý nhóm I

- Hồ sơ được lập thành 03 bộ, 01 bộ do chủ rừng giữ, 01 bộ do UBND xã, 01 bộ do hạt Kiểm lâm sở tại .
II. HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO CHỦ RỪNG NHÓM II

(Gồm doanh nghiệp Nhà nước (Công ty), Ban quản lý rừng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, lực lượng vũ trang, tổ chức khác).
a. Thông tin về chủ rừng:

	Tỉnh:
	Xã:
	Tên chủ quản lý:

	Huyện:
	Thôn/bản:
	Tên chủ sử dụng:


Tên chủ quản lý và chủ sử dụng là một
b. Thông tin chi tiết về rừng và đất lâm nghiệp

	TT
	Thông tin thửa đất
	Thông tin về rừng và đất lâm nghiệp
	Mục đích sử dụng 
	Thời hạn

sử dụng (năm)

	
	Số tờ bản đồ địa chính
	Thửa đất số
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	Diện tích

(ha)
	Đất có rừng
	Đất không có rừng
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Trạng thái
	Trữ lượng
	Loài cây
	Năm trồng
	Trữ lượng

(TN:1000 cây, Gỗ: m3)
	Trạng thái
	Loài cây ưu thế
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Gỗ (m3)
	Tre, nứa (1000 cây)
	
	
	
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thời hạn sử dụng tôi không hiểu

	Đại diện chủ rừng

(ký và ghi rõ họ tên)
	Đại diện UBND

(Ký và đóng dấu)


Ghi chú:  - Trữ lượng tính m3/lô đối với rừng gỗ

                - Số cây/lô đối với rừng tre nứa.
c. Mỗi chủ quản lý trong hồ sơ có kèm theo một tờ bản đồ kiểm kê tỷ lệ 1/10.000

Bản đồ giao  đất 1


[image: image2]
Ghi chú: 

- Mẫu hồ sơ quản lý rừng áp dụng cho loại chủ quản lý nhóm II.

- Hồ sơ được lập thành 03 bộ, 01 bộ do chủ rừng giữ, 01 bộ do UBND xã, 01 bộ do hạt Kiểm lâm sở tại 

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG CHO CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP

1. Hồ sơ quản lý rừng đối với chính quyền cấp xã, bao gồm:

1.1. Hồ sơ chi tiết cho từng chủ quản lý (như mục A và B)

1.2. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng cho toàn xã (bao gồm các biểu như yêu cầu của dự án)

· BIỂU 1A:  DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

· BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

· BIỂU 2A:  DIỆN TÍCH  RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

· BIỂU 2B:  TRỮ LƯỢNG RỪNG  PHÂN THEO LOẠI CHỦ QUẢN LÝ

· BIỂU 3: TỔNG HỢP ĐỘ CHE PHỦ RỪNG

· BIỂU 4A: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

· BIỂU 4B: TRỮ LƯỢNG RỪNG TRỒNG PHÂN THEO LOÀI CÂY VÀ CẤP TUỔI

· BIỂU 5: TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG QUẢN LÝ DIỆN TÍCH RỪNG VÀ  ĐẤT LÂM NGHIỆP  

1.3. Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/10.000 với đấy đủ các lớp thông tin theo quy định: hiện trạng, trạng thái, chủ quản lý, 03 loại rừng, địa hình,….

2. Hồ sơ quản lý rừng đối với chính quyền cấp huyện, bao gồm:

2.1. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng cho toàn huyện (bao gồm các biểu như 1.2 của cấp xã)

2.2. Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/50.000 với đấy đủ các lớp thông tin theo quy định: hiện trạng, trạng thái, chủ quản lý, 03 loại rừng, địa hình,….

3. Hồ sơ quản lý rừng đối với chính quyền cấp tỉnh, bao gồm:

3.1. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng cho toàn huyện (bao gồm các biểu như 1.2 của cấp huyện)

3.2. Bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/100.000 với đấy đủ các lớp thông tin theo quy định: hiện trạng, trạng thái, chủ quản lý, 03 loại rừng, địa hình,….

Sơ đồ vị trí các thửa đất/lô đất được mô tả theo hình dạng trong cửa sổ này








Bản đồ tỷ lệ 1/10.000





a - IIa - PH





3,55  ha - Hùng





Tiếp giáp chủ rừng Ông Tòng





Tiếp giáp chủ rừng Cộng đồng bản
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